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PHỤ LỤC  

MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA CHUẨN ĐẦU RA VÀ CÁC HỌC PHẦN 
TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  

    Tên ngành đào tạo : Kiến trúc 

    Trình độ đào tạo : Đại học 

    Khoá học  : 2016 – 2020  

1. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo 

1.1. Kiến thức  

 CĐR1: Kiến thức rộng về tự nhiên và xã hội, văn hóa, nghệ thuật và các ngành nghề 
khác có liên quan đến lĩnh vực kiến trúc.  

 CĐR2: Năng lực tư duy thẩm mỹ trong không gian, nhận thức và tạo dựng cái đẹp  

 CĐR3: Khát vọng sáng tạo, đam mê hình khối và háo hức tạo dựng công trình; Tính 
kiên định, kiên trì, sáng tạo và ham học hỏi. 

 CĐR4: nắm được những nguyên tắc và phương pháp thiết kế kiến trúc cơ bản. 

 CĐR5: Nắm được vai trò của ngành kiến trúc trong quá trình phát triển về kinh tế và 
xã hội trong và ngoài nước. 

 CĐR6: Biết được những lý luận cơ bản, lịch sử và xu hướng phát triển của kiến trúc. 

 CĐR7: Nắm được kỹ năng thực hành khai triển một hồ sơ kiến trúc 

 CĐR8: Có khả năng giao tiếp hiệu quả, bao gồm giao tiếp nói, viết và các dạng khác. 
1.2. Kỹ năng  

Kỹ năng cứng : 

 CĐR1: Có kỹ năng thực hành trong việc thiết kế, khai triển các hồ sơ bản vẽ thiết kế 
kiến trúc, qui hoạch, nội thất, cảnh quan,.... 

 CĐR2: Có kỹ năng đọc hiểu bản vẽ, giám sát tác giả tại các công trình xây dựng. 

 CĐR3: Có trình độ tin học căn bản và chuyên ngành 

Kỹ năng mềm : 

 CĐR4 : Có khả năng tư duy sáng tạo; làm việc độc lập hoặc phối hợp đội nhóm. 

 CĐR5: Có khả năng quản lý thời gian, tiến độ công việc một cách chủ động. 

 CĐR6: Có khả năng tự học hỏi, lĩnh hội các kiến thức mới trong các lĩnh vực có liên 
quan. 

1.3. Thái độ 

 CĐR1: Tác phong nghiêm túc, có tính kỷ luật cao và trách nhiệm trong công việc. 

 CĐR2: Năng động trong công việc và không ngừng hoc tập, trau dồi nghề nghiệp. 

 CĐR3: Trung thành với Tổ quốc, hiểu biết và chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà 

nước. 
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2. Bảng ma trận mối tương quan giữa chuẩn đầu ra và các học phần của chương trình đào tạo  

STT Tên học phần 

Chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo 

Kiến thức Kỹ năng Thái độ 
CĐR1 CĐR2 CĐR3 CĐR4 CĐR5 CĐR6 CĐR7 CĐR8 CĐR1 CĐR2 CĐR3 CĐR4 CĐR5 CĐR6 CĐR1 CĐR2 CĐR3 

1 
NLCB của chủ 
nghĩa Mác – 
Lênin 

x                
 

2 
Tư tưởng Hồ 
Chí Minh 

x                
 

3 
ĐLCM của 
ĐCS Việt Nam 

x                
 

4 
Kỹ năng giao 
tiếp  

x                
 

5 
Pháp luật đại 
cương 

x                
 

6 Hội họa 1 x x x     X   x  x x x x x 

7 Hội họa 2 x x x     x   x  x X x x x 

8 
Cơ sở văn hóa 
Việt Nam 

x x x     x   x  x x 
x x x 

9 
Mỹ học đại 
cương 

x x x  x   x   x x x x 
x x x 

10 Tư duy sáng tạo x x x     x   x x x x x x x 

11 
Anh văn giao 
tiếp 1 

x                
 

12 
Anh văn giao 
tiếp 2 

x                
 

13 TOEIC 1 x                 

14 TOEIC 2 x                 

15 TOEIC 3 x                 
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16 TOEIC 4 x                 

17 
Anh văn chuyên 
ngành 1 

x         X     
x x x 

18 
Anh văn chuyên 
ngành 2 

x         x     
x x x 

19 
Toán cao cấp 
A1 (Đại số) 

                
 

20 
Toán cao cấp 
A2 (Giải tích 1) 

                
 

21 
Hình học họa 
hình 1 

 x x     x   x 
x x x x x x 

22 
Hình học họa 
hình 2 

 x x x    x   x 
x x x x x x 

23 
Giáo dục thể 
chất 

                
 

24 
Giáo dục quốc 
phòng 

                
 

25 
Kiến trúc nhập 
môn 

x x x x x x  x   x 
x x x x x x 

26 

Lịch sử kiến 
trúc Phương 
Đông và Việt 
Nam 

x x x  x x  x   x x x x 

x x x 

27 
Lịch sử Kiến 
trúc phương Tây 

x x x  x x  x   x x x x 
x x x 

28 
Cấu tạo kiến 
trúc 1 

x 
x x x x 

 x 
x x x x x x x x x x 

29 
Cấu tạo kiến 
trúc 2 

x 
x x x x 

 x 
x x x x x x x x x x 

30 
Vật lý kiến trúc 
1(Nhiệt và khí 
hậu kiến trúc) 

x x x x x x x x x x x x x x x x x 

31 
Vật lý kiến trúc 
2(Quang học) 

x x x x x x x x x x x x x x x x x 
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32 
Vật lý kiến trúc 
3(Âm học) 

x x x x x x x x x x x x x x x x x 

33 
Tin học chuyên 
ngành 1 
(Autocad) 

x x x x x 
 

x x 
x 

x x x x x x x x 

34 
Tin học chuyên 
ngành 2 
(Sketchup)  

x x x x x 
 

x x 
x 

x x x x x x x x 

35 
Cơ học công 
trình  

x         
x 

    
x x x 

36 
Vật liệu xây 
dựng 

X         
x 

    
x x x 

37 
Kết cấu công 
trình 

X         
x 

    
x x x 

38 
Đồ án kết cấu 
công trình 

X         
x 

    
x x x 

39 
Kỹ thuật điện 
công trình 

X         
x 

    
x x x 

40 Cấp thoát nước X         x     x x x 

41 Luật xây dựng X         x     x x x 

42 
Bài tập cơ sở 
1(Đường nét và 
chữ số) 

 x 
x 

x 
x 

  
x 

   x 
x x x x x 

43 
Bài tập cơ sở 
2(Vẽ thức cột, 
tô bóng) 

x x 
x 

 
x x 

 
x 

   
x x x x x x 

44 
Bài tập cơ sở 
3(Bố cục tạo 
hình) 

x x 
x x x x 

 
x 

   
x x x x x x 

45 
Bài tập cơ sở 
4(Vẽ ghi kiến 
trúc) 

x x 
x x x x 

 
x 

   
x x x x x x 

46 
Bài tập cơ sở 
5(Diễn họa kiến 

x x 
x x x x 

 
x 

   
x x x x x x 
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trúc) 

47 
Bài tập cơ sở 
6(Sáng tác nhỏ) 

x x 
x x x x 

 
x 

   
x x x x x x 

48 
Môi trường sinh 
thái 

x x x  
x x 

 x      x 
x x x 

49 
Thiết kế bền 
vững 

x x x x x x  x   x 
x x x x x x 

50 
Kỹ thuật mô 
hình kiến trúc 

x x 
x x x   

x x x x x x x x x x 

51 
Nguyên lí thiết 
kế kiến trúc dân 
dụng 

x x 
x x x x x x 

x x x x x x x x x 

52 
Nguyên lí thiết 
kế kiến trúc 
công nghiệp 

x x 
x x x x x x 

x x x x x x x x x 

53 
Nguyên lí quy 
hoạch 

x x 
x x x x x x 

x x x x x x x x x 

54 
Kỹ thuật thi 
công công trình 

  
                 

55 
Kiến trúc cảnh 
quan 

x x x x x x x x x x x x x x x x 
x 

56 

Đồ án kiến trúc 
1 (Công cộng 1-
Đồ án kiến trúc 
nhỏ) 

x x x x x x x x x x x x x x x x 

x 

57 
Đồ án kiến trúc 
2(Nhà ở 1) 

x x x x x x x x x x x x x x x x 
x 

58 

Đồ án kiến trúc 
3(Công cộng 2- 
Công trình giáo 
dục) 

x x x x x x x x x x x x x x x x 

x 

59 

Đồ án kiến trúc 
4(Công cộng 3-
Kiến trúc thư 
viện) 

x x x x x x x x x x x x x x x x 

x 
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60 

Đồ án kiến trúc 
5(Công cộng 4- 
C.trình thương 
mại) 

x x x x x x x x x x x x x x x x 

x 

61 
Đồ án kiến trúc 
6(Nhà ở 2) 

x x x x x x x x x x x x x x x x 
x 

62 

Đồ án kiến trúc 
7(Công cộng 5-
Trường Cao 
đẳng nghề và 
Trường THPT) 

x x x x x x x x x x x x x x x x 

x 

63 
Đồ án kiến trúc 
8(Kiến trúc 
công nghiệp) 

x x x x x x x x x x x x x x x x 
x 

64 
Đồ án kiến trúc 
9(Nội thất) 

x x x x x x x x x x x x x x x x 
x 

65 
Đồ án kiến trúc 
10(Quy hoạch 
1) 

x x x x x x x x x x x x x x x x 
x 

66 
Đồ án kiến trúc 
11(Quy hoạch 
2) 

x x x x x x x x x x x x x x x x 
x 

67 

Đồ án kiến trúc 
12(Công cộng 
7- Câu lạc bộ 
TDTT) 

x x x x x x x x x x x x x x x x 

x 

68 

Đồ án kiến trúc 
13- Đồ án tổng 
hợp(Công cộng- 
công nghiệp-nhà 
ở) 

x x x x x x x x x x x x x x x x 

x 

69 
Thiết kế nhanh 
1 

x x x x x x 
 x 

x x x x x x x x x 

70 
Thiết kế nhanh 
2 

x x x x x x 
 x 

x x x x x x x x x 




